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   Kính gửi: - Trưởng Khoa chuyên ngành 

     -  Giảng viên các Khoa chuyên ngành 

 

Trung tâm Thư viện gửi đến quý Thầy cô là Giảng viên các khoa thông tin từ 

báo – tạp chí chuyên ngành Số 1 quý 1/2025 

Thông tin được sắp xếp theo từng khoa chuyên ngành, thông tin trong mỗi khoa 

được sắp xếp theo tên bài báo – tạp chí, cụ thể:  

1. Khoa Cơ khí chế tạo máy và Khoa Cơ khí Ô tô 

2. Khoa Du lịch 

3. Khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán 

Quý Thầy cô có nhu cầu đọc toàn văn bài báo – tạp chí chuyên ngành, vui lòng 

gửi yêu cầu cho Trung tâm Thư viện qua email tttv@tdc.edu.vn để được cung cấp tài 

liệu.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

Văn Thị Diễm Thi 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

TRUNG TÂM THƯ VIỆN 

 

Số: 14/CNTĐ-TTV 

       V/v Thông tin từ báo – tạp chí chuyên ngành. 

   Số 1 quý 1/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025 

mailto:tttv@tdc.edu.vn


 

Trang 2 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ 

1. Nguyễn, Văn Trúc. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến lực cắt khi gia 

công thép SUS316L trên máy tiện CNC: Effect of technology parameters on cutting 

force during processing sus316L steelk on CNC lathe. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  

324+325 (1+2). - Tr. 96-99. 

    Từ khóa: Lực cắt; Thép SUS316L; Thông số công nghệ 

2. Ngoc Thai Huynh. Application of finite element method to analyze deformation 

and stress of the friction clutch structure: Ứng dụng phân tích phần tử hữu hạn để phân 

tích biến dạng và ứng suất của ly hợp ma sát. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 

(1+2). - Tr. 134-139. 

    Từ khóa: Deformation of friction clutch; Stress of friction clutch; The fric tion clutch 

3. Lê, Thượng Hiền. Đánh giá ảnh hưởng của vật liệu với tính năng băng tải sử 

dụng trục vít: Investigation for the inluence of materiails on csrew conveyor features. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 29-33. 

    Từ khóa: Băng tải; Trục vít 

4. Hung Quach. Digital image correlation and its application to measurement of 

the material mechanical properties: Ứng dụng của phương pháp tương quan hình ảnh 

số trong việc xác định cơ tính của vật liệu. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 

(1+2). - Tr. 116-121. 

    Từ khóa: Digital image correlation; Measurement; Mechanical 

5. Vũ, Đình Thắng. Khảo sát ảnh hưởng cường độ dòng điện đến độ bền uốn sản 

phẩm WAAM: Survey the influence of electrical current intensity on bending durability 

of WAAM products. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 16-21. 

    Từ khóa: Cấu trúc vật liệu; Cường độ dòng điện; In 3D kim loại 

6. Lê, Thị Tuyết Nhung. Khảo sát ảnh hưởng vị trí lỗ trên trục ống nhôm đến khả 

năng hấp thụ năng lượng va chạm: Analysis of the influece of the hole position on the 

aluminum tube shaft on the impact energy absorption capacity. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 34-38. 

    Từ khóa: Hư hại dẻo; Nghiền dọc trục; Thử nghiệm va chạm 



 

Trang 3 

7. Trần, Triệu Vĩ. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay sản phẩm đến độ bền 

kéo trong quy trình in 3D WAAM: Study on the effect of product rotation speed on 

tensile strength in the WAAM 3D printing process. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  

324+325 (1+2). - Tr. 22-28. 

    Từ khóa: Độ bền dẻo; Mỏ hàn; Tốc độ dịch chuyển; WAAM 

8. Lê, Thanh Quang. Nghiên cứu đánh giá hiệu suất truyền động của ôtô điện khi 

sử dụng hộp số một cấp và số truyền CVT. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 

(1+2). - Tr. 128-133. 

    Từ khóa: FTP -75; Hệ thống truyền động; Hộp số vô cấp CVT 

9. Lê, Trung Kiên. Nghiên cứu đổi mới công  nghệ chế tạo dây chuyền sản xuất 

tâm PU cách nhiệt chống cháy đáp ứng nhu cầu trong nước, tham gia thị trường quốc 

tế: Research on technological innovation in the manufacturing of fire resistant PU 

insulation panel production lines to meet domestic demand and enter the international  

market. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 111-115. 

    Từ khóa: Cách nhiệt chống cháy; Tấm PU chống cháy 

10. Cao, Văn Bính. Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu quả cho thiết bị xử lý NOx 

kiểu xúc tác chọn lọc trang bị trên động cơ chính tàu thủy khi khai thác ở tải thấp: 

Research on solutions to improve the NOx treatment using the selective catalytic 

reduction method in the marine main engine at low load operation. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 59-65. 

    Từ khóa: Khử NOx; Tải thấp; Xúc tác chọn lọc 

11. Đỗ, Hoàng Quân. Nghiên cứu khảo sát sai lệch gia tốc ngang của ô tô con thông 

qua mô hình phi tuyến: Reseach on surveying the lateral acceleration error of cars 

through nonlinear model. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 84-90. 

    Từ khóa: Chuyển làn kép; Gia tốc ngang; Quay vòng đều 

12. Tô, Viết Thành. Nghiên cứu thiết kế bố trí chung xe thiết giáp bánh xích: Sudy 

on design of general layout of tracked armoured vehicle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. 

-  324+325 (1+2). - Tr. 100-106. 

    Từ khóa: Bố trí chung; Chất lượng động lực học; Xe thiết giáp 



 

Trang 4 

13. Phạm, Văn Hiếu. Nghiên cứu thiết kế hệ thống làm mát bằng chất lỏng cho 

biến tần phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò: Desingn of liquid cooling system for 

explosion proof inverter in undergroun mines. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  

324+325 (1+2). - Tr. 107-110. 

    Từ khóa: Biến tần; Chất lỏng; Làm mát 

14. Nguyễn, Minh Triều. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bàn cát vẽ tranh nghệ 

thuật: Research on the design and manufacturing of an artistic sand drawing table. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 66-71. 

    Từ khóa: ArtTech; Bàn cát nghệ thuật; Công nghệ nghệ thuật; Robot 

15. Nguyễn, Viết Cường. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nghiền trộn rơm rạ 

thành nguyên liệu làm đồ gia dụng thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa 

khó phân hủy: Research design, manufacture a machine to grind and mix straw into 

raw materials to make environmentally friendly household items to replace hard to 

decompose plastic. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 78-83. 

    Từ khóa: Đồ gia dụng bền vững; Máy nghiền cuộn; Tái chế rơm rạ 

16. Phạm, Minh Ngọc. Nghiên cứu tuabin thủy triều dạng trục dọc bằng phương 

pháp mô phỏng CFD: Study on vertical axis tidal turbine using CFD simulation method. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 5-11. 

    Từ khóa: CFD; Năng lượng; Thủy triều; Tuabin trục dọc 

17. Bùi, Hà Phan. Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của hỗn hợp xăng pha cồn tới 

công suất của động cơ ô tô: A case study on impact of ethanol mixed gasoline on power 

of automobile engines. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 146-152. 

    Từ khóa: Công suất; Động cơ; Mô phỏng 

18. Lê, Thị Tuyết Nhung. Phân tích kiểm bền mũi máy bay grob G115A: Strength 

analysis of the nose landing gear of the grob G115A. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  

324+325 (1+2). - Tr. 12-15. 

    Từ khóa: Càng máy bay; Kiểm bền; Tuổi thọ mỏi 



 

Trang 5 

19. Đỗ, Trí Cường. Phát triển hệ thống thu hồi năng lương gió thông qua bộ chuyển 

đổi thủy lực: Development of wind energy harvesting system througth hydraulic 

converter. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 72-77. 

    Từ khóa: Bộ chuyển đổi thủy lực; Turbin gió 

20. Vũ, Đức Hoàn. Thiết kế tấm khuôn âm cho sản phẩm dạng 2D: Design of vavity 

plate for 2D products. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 50-53. 

    Từ khóa: Khuôn 2D; Phun ép nhựa; Tấm khuôn âm; WAAM 

21. Nguyễn, Thành Nam. Thực nghiệm in 3D dạng trục với các tốc độ xoay sản 

phẩm dạng khác nhau: Experimental investigation of 3D pring cylindrical shapes at 

various product rotation speeds. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 

39-43. 

    Từ khóa: Công nghệ WAAM; Hàn MIG/GMAW; Tính chất cơ học 

22. Lê, Thượng Hiền. Tối ưu hóa hệ thống treo xe hybrid dùng trí tuệ nhân tạo: 

Optimization of hybrid vehicle suspension system using artificial intelligence. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 54-58. 

    Từ khóa: Hệ thống treo; Xe hybrid 

23. Huỳnh, Công Lớn. Tối ưu hóa thiết kế trục lõi cho khuôn cán trong dây chuyền 

cán nguội pilger mill bằng phần mềm ansys R15.0: optimization desgn mandrel for 

rolling die in pilger mill cold rolling line using ansys R15.0. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 122+127. 

    Từ khóa: FEM; Pilger mill; Tối ưu hóa thiết kế; Trục lõi 

24. Nguyễn, Văn Du. Ứng dụng phần mềm AVL -boost trong mô phỏng động cơ 

diesel truyền thống sử dụng diesel sinh học: Application of AVL-boost software in 

simulation of traditional diesel engine using bio-diesel. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. 

-  324+325 (1+2). - Tr. 140-145. 

    Từ khóa: AVL boost; Nhiên liệu kép biodiesel 

25. Nguyễn, Thế Hoàng. Ứng dụng phương pháp số tính toán lựa chọn tỷ số truyền 

cho ô tô điện: Using numberiacal methods for gear ratio selechtion in electric. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 (1+2). - Tr. 44-49. 



 

Trang 6 

    Từ khóa: Hệ thống truyền lực; Mô phỏng Matlab; Ô tô điện; Tỷ số truyền 

26. Trần, Lê Thái. Xây dựng giải thuật phát hiện sự di chuyển của xe quân sự sử 

dụng cảm biến từ trường: Developing an algorithm for detecting the movement of 

military vehicle using magnetic field sensors. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2025. -  324+325 

(1+2). - Tr. 91-95. 

    Từ khóa: Cảm biến từ trường; Đặc trưng thống kê; Mạng Nơ - ron; Phân loại tín hiệu 

DU LỊCH 

1. Nguyễn, Quốc Chính. Áo dài phụ nữ Việt Nam qua các thời kì lịch sử. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 57-59. 

    Từ khóa: Áo dài phụ nữ Việt Nam; Nét đẹp văn hóa; Trang phục truyền thống 

2. Tôn, Thất Thọ. Bà Trần Thị Như Mân và những hoạt động xã hội yêu nước. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Hoạt động xã hội; Hồi kí; Nhân vật 

3. Phan, Thanh Hải. Bàn về lễ phục & quốc phục Việt Nam. - Tạp chí Xưa và nay, 

2025. - Số 571. - Tr. 54-56. 

    Từ khóa: Lễ phục; Quốc phục; Việt Nam 

4. Phạm, Ngọc Hường. Báo chí hoa ngữ tại Sài Gòn trước năm 1975. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 48-50. 

    Từ khóa: Cộng đồng người Hoa; Năm 1975; Nam Bộ; Sài Gòn 

5. Phạm, Thị Oanh. Bao nung gốm thời Trần phát hiện tại khu di tích Hoàng thành 

Thăng Long. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 38-61. 

    Từ khóa: Bao nung gốm thời Trần; Di tích Hoàng thành Thăng Long 

6. Nguyễn, Khắc Xuân Thi. Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu thời 

đại và tương lai của truyền thống. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 90-91. 

    Từ khóa: Bảo tàng lịch sử; Dấu ân lịch sử; Thành phố Hồ Chinh Minh 

7. Lê, Thị Bính. Bình rượu men trắng hình rồng tại Hoàng thành Thăng Long. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 42-44. 
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    Từ khóa: Bình rượu men trắng; Hình rồng; Hoàng thành Thăng Long 

8. Các cổ vật, dấu tích của dòng họ Tô Đình, làng trinh hưởng tại chùa La Vân. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 38-41. 

    Từ khóa: Chùa La Vân; Cổ vật; Dấu tích; Dòng họ Tô Đình 

9. Trần, Thanh Hưng. Chàng trai Hà Nội và sự trở lại của áo dài ngũ thân. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 63-65. 

    Từ khóa: Áo dài ngũ thân; Quốc phục một thời 

10. Đào, Phan Long. Cổ vật Việt Nam. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 

32-35. 

    Từ khóa: Cổ vật Việt Nam; Gỗ; Gốm; Sứ 

11. Hell, Stefan. Cơn sốt bóng đá tại Sài Gòn thuộc địa. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. 

- Số 572. - Tr. 51-56. 

    Từ khóa: Cơn sốt bóng đá; Sài Gòn thuộc địa 

12. Đình Huy. Cùng đi trẩy hội Ramưwan Chăm. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 

571. - Tr. 88-89. 

    Từ khóa: Người Chăm hồi giáo; Trẩy hội Ramưwan Chăm 

13. Phan, Thanh Bình. Diên cách Sông Cầu 1611-2025. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. 

- Số 571. - Tr. 77-79. 

    Từ khóa: Cư dân địa phương; Phú Yên; Sông Cầu 

14. Nguyễn, Đông Triều. Đôi nét về tập thơ Liên Khê di tập của Lê Ôn Phủ. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 45-47. 

    Từ khóa: Lê Ôn Phủ; Liên Khê di tập 

15. Nguyễn, Văn Khánh. Giải thưởng Đinh Xuân Lâm. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. 

- Số 572. - Tr. 57-58. 

    Từ khóa: Đinh Văn Lâm; Nhân tài sử học; Quỹ sử học 

16. Hà, Tấn Tài. Hậu duệ Mạc Cửu với vùng đất Tân Hưng (Cà Mau). - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 29-31. 



 

Trang 8 

    Từ khóa: Cà Mau; Hậu duệ Mạc Cửu; Tân Hưng 

17. Nguyễn, Đức Huy. Hồi hương trang phục của Nam Phương Hoàng Hậu. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 61-62. 

   Từ khóa: Hồi hương trang phục; Nam Phương Hoàng Hậu 

18. Lina, Pham. Khám phá chiến địa Việt Nam : War site discoveries of Vietnam. 

- Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 48. 

    Từ khóa: Chiến địa Việt Nam 

19. Nguyễn, Nam. Lịch sử một phần cốt lõi của giáo dục toàn khai. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 12-15. 

    Từ khóa: Giáo dục khai phóng; Văn hóa giáo dục 

20. Nguyễn, Minh Tường. Lời bào chữa đầy thuyết phục cho một "Bản Án Oan". 

- Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 32-37. 

    Từ khóa: Bản án oan; Bộ luật; Hoàng Việt luật lệ 

21. Phan, Thành Nhơn. Minh trị Duy Tân: hồi ức lịch sử và những gợi mở cho một 

Việt Nam hiện đại. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 25-28. 

    Từ khóa: Hồi ức lịch sử; Minh trị Duy Tân; Việt Nam 

22. Nguyễn, Thừa Hỷ. Nguồn tư liệu của các giáo sĩ Kito về Việt Nam. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 62-64. 

    Từ khóa: Giáo sĩ Kito; Việt Nam 

23. Trần, Thanh Ái. Những người Pháp đầu tiên công tác với Nguyễn Ánh. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 4-9. 

    Từ khóa: Người Pháp; Nguyễn Ánh; Thời phục hưng 

24. Đỗ, Bang. Quyết sách sử dụng nhân tài của Nguyễn Huệ - Quang Trung. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 16-19. 

    Từ khóa: Nguyễn Huệ; Nhân tài; Quang Trung; Quyết sách 

25. Đoàn, Bích Ngọ. Rắn thần NaGar và những lá vàng mang thông điệp bí ẩn. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 86-87. 



 

Trang 9 

    Từ khóa: Khu thánh địa Cát tiên; Linh vật; Rắn thần NaGar 

26. Trần, Quới. Sông Cầu: từ thủ phủ xưa đến thành phố trẻ du lịch hôm nay. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 74-76. 

    Từ khóa: Sông Cầu; Thành phố trẻ du lịch 

27. Tôn, Thất Thọ. Thuận Thiên Cao Hoàng hậu người mẹ luôn khuyên vua luôn 

chăm việc nước. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 46-47. 

    Từ khóa: Thuận Thiên Cao Hoàng hậu 

28. Harolde.Meinheit. Tiến vào xứ lạ bản đồ quân sự của người Pháp trong cuộc 

chiến ở Bắc Kỳ (1883-1885). - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 10-17. 

    Từ khóa: Bản đồ quân sự; Cuộc chiến ở Bắc Kỳ; Người Pháp 

29. Nguyễn, Thanh Tuyền. Trinh Từ Ý Thái hậu - người mẹ hiền của hoàng đế Lê 

Thái Tổ. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 21-23. 

    Từ khóa: Hoàng đế Lê Thái Tổ; Trinh Từ Ý Thái hậu 

30. Nguyễn, Nam. Trương Vĩnh Ký chuyện đời tự kể có một bản thảo như thế. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 26-31. 

    Từ khóa: Chuyện đời tự kể; Trương Vĩnh Ký 

31. Hồng, Tú Trung. Tuồng nghệ thuật của sự phơi bày tâm can. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2025. - Số 571. - Tr. 69-71. 

    Từ khóa: Nghệ thuật tuồng 

32. Nguyễn, Thị Thanh Tâm. Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên qua những tư 

liệu còn sót lại. - Tạp chí Xưa và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 18-20. 

    Từ khóa: Công thần; Nguyễn Văn Tuyên; Tuyên Trung hầu 

33. Văn bia ngự chế Hoằng Ân Tự (Tổ Đình Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội). - Tạp 

chí Xưa và nay, 2025. - Số 571. - Tr. 43-45. 

    Từ khóa: Hoằng Ân Tự; Văn bia ngự chế 

34. Ngô, Thế Long. Về ngôi Đình cổ không còn tại 61 hàng ngang. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2025. - Số 572. - Tr. 59-61. 
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    Từ khóa: 61 hàng ngang; Ngôi Đình cổ 

QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

1. Lại, Thị Thu Thủy. Ảnh hưởng của blockchain và trí tuệ nhân tạo đến chất 

lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 332. - Tr. 

32-41. 

    Từ khóa: Blockchain; Chất lượng kiểm toán; Trí tuệ nhân tạo 

2. Đỗ, Anh Đức. Ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo dịch vụ đến sự hài lòng và ý 

định mua lại của khách hàng thế hệ Z. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 331. - Tr. 

53-61. 

    Từ khóa: Đổi mới dịch vụ; Sự hài lòng của khách hàng; Thế hệ Z 

3. Đỗ, Thị Mẫn. Ảnh hưởng của lãnh đạo số đến hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp thông qua chuyển đổi số: nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh 

Hóa. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 331. - Tr. 73-82. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hiệu quả kinh doanh 

4. Huỳnh, Diệp Trâm Anh. Ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ du lịch thông minh 

đến ý định quay lại của du khách tại thành phố Cần Thơ. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2025. - Số 331. - Tr. 62-72. 

    Từ khóa: Cần Thơ; Lý thuyết kích thích; Ứng dụng công  nghệ du lịch 

5. Trần, Việt Dũng. Bức tranh kinh tế Việt Nam 2024 và triển vọng tăng trưởng 

năm 2025. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 1. - Tr. 74-81. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam 

6. Nguyễn, Minh Phương. Các nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 331. - Tr. 23-31. 

    Từ khóa: Các nhân tố ảnh hưởng; Ngân hàng thương mại; Nợ xấu; Việt Nam 

7. Nguyễn, Khoa Anh Đức. Hành vi rủi ro đạo đức tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam - tiếp cận thoe mô hình tam giác gian lận. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. 

- Số 331. - Tr. 12-22. 

    Từ khóa: Ngân hàng; Ngân hàng thương mại Việt Nam; Rủi ro đạo đức 
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8. Tôn, Thanh Tâm. Hệ thống ngân hàng Việt Nam: đồng hành chia sẻ khó khăn 

cùng khách hàng, đảm bảo quyền ợi cho các nhà đầu tư, thực hiện chuyển đổi số mạnh 

mẽ. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 2. - Tr. 56-61. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Chuyển đổi số; Ngành ngân hàng 

9. Trần, Xuân Hải. Hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển 

Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 2. 

- Tr. 72-77. 

    Từ khóa: Cơ cấu cho vay; Dư nợ cho vay; Thị phần cho vay 

10. Ngô, Thái Hưng. Lan tỏa rủi ro đuôi của thị trường tiền điện tử. - Tạp chí Kinh 

tế và phát triển, 2025. - Số 332. - Tr. 52-63. 

    Từ khóa: Caviar; Lan tỏa rủi ro đuôi; Thị trường tiền điện tử 

11. Bùi, Thanh Tuấn. Ngành ngân hàng góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên 

mới. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 1. - Tr. 50-53. 

    Từ khóa: Kỷ nguyên mới; Kỷ nguyên vươn mình; Ngân hàng 

12. Vũ, Thanh Xuân. Nhìn lại kết quả điều hành chính sách tiền tệ của các ngân 

hàng trung ương trên thế giới và ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2024 - dự báo xu 

hướng điều hành năm 2025. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 2. - Tr. 89. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Ngân hàng nhà nước; thế giới; Việt Nam 

13. Nguyễn, Thị Minh Ngọc. Những điểm nổi bật của kinh tế toàn cầu năm 2024, 

2025 dự báo và triển vọng năm 2025. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 2. - 

Tr. 78-82. 

   Từ khóa: Dòng vốn FDI toàn cầu; Kinh tế toàn cầu; Thương mại hàng hóa 

14. Hoàng, Thị Thu Hiền. Phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa tại 

Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 1. - Tr. 68-73. 

   Từ khóa: Phòng chống rửa tiền; Tiền mã hóa; Việt Nam 

15. Phạm, Thị Tuyết Trinh. Quản lý rủi ro biến đổi khí hậu trong hoạt động tín 

dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 

331. - Tr. 2-11. 
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   Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Quản lý rủi ro; Rủi ro tin dụng 

16. Phạm, Hữu Hà. Rủi ro biến đổi khí hậu và rủi ro nợ doanh nghiệp: ảnh hưởng 

của phát thải carbon tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 332. - Tr. 12-

21. 

    Từ khóa: Khó khăn tài chính; Rủi ro biến đổi khí hậu; Rủi ro carbon; Rủi ro vỡ nợ 

17. Nguyễn, Thị Ngọc Phượng. Tác động của bất định chính sách kinh tế toàn cầu 

đến chi phí vay ngân hàng tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 332. - 

Tr. 42-51. 

    Từ khóa: Chính sách kinh tế toàn cầu; Định giá khoản vay; Việt Nam 

18. Lê, Hải Trung. Tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng kinh tế địa phương 

tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 332. - Tr. 22-31. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; ICT index; Tăng trưởng kinh tế 

19. Lê, Quỳnh Liên. Tác động của mức nắm giữ tiền mặt đến chi phí nghiên cứu 

và phát triển: bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp toàn cầu. - Tạp chí Kinh tế 

và phát triển, 2025. - Số 331. - Tr. 32-41. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp phi tài chính; Dữ liệu compustat; Mức nắm giữ tiền mặt 

20. Lê, Thị Mỹ Linh. Tác động của phong cách lãnh đạo số đến hành vi đổi mới 

sáng tạo trong công việc của nhân viên tại các doanh nghiệp Việt Nam: vai trò trung 

gian của văn hóa số. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 332. - Tr. 64-74. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp; Hành vi đổi mới sáng tạo; Văn hóa số; Việt Nam 

21. Ngô, Nhật Phương Diễm. Tác động của quản trị công ty đến tính thận trọng 

trong kế toán tại các công ty niêm yết: bằng chứng thực nghiệm tại Vệt Nam. - Tạp chí 

Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 331. - Tr. 42-52. 

    Từ khóa: Hội đồng quản trị; Quản trị công ty; Tính thận trọng trong kế toán; Việt Nam 

22. Phạm, Thị Hạnh. Thị trường tài chính Việt Nam năm 2024, triển vọng năm 2025 và 

một số kiến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 2. - Tr. 48-55. 

    Từ khóa: Nền kinh tế toàn cầu; Nền kinh tế Việt Nam; Thị trường tài chính; Thị trường 

tiền tệ 
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23. Thu Ngọc. Thị trường tài chính, tiền tệ năm 2024 và triển vọng 2025. - Tạp chí 

Thị trường tài chính tiền tệ, 2025.- Số 1. - Tr. 82-89. 

    Từ khóa: Thị trường tài chính; Tiền tệ năm 2024 

24. Trần, Hải Yến. Thu hút nguồn vốn FDI gắn với bảo vệ môi trường - kinh 

nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 

2. - Tr. 62-71. 

    Từ khóa: FDI xanh; Nguồn vốn FDI 

25. Cù, Xuân Vũ. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng cơ sở 

dữ liệu quốc gia về cư dân tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 

1. - Tr. 62-67. 

    Từ khóa: Dữ liệu số; Kinh tế số; Thanh toán điện tử 

26. Đỗ, Hoài Linh. Trí tuệ nhân tạo với mô hình chấm điểm tín dụng, kinh nghiệm 

quốc tế và khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2025. - Số 1. - Tr. 54-61. 

    Từ khóa: Mô hình chấm điểm tín dụng; Trí tuệ nhân tạo; Việt Nam 

27. Mạc, Thị hải Yến. Vai trò của uản trị nhà nước đối với phát thải CO2: nghiên 

cứu thực nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2025. - Số 

332. - Tr. 2-11. 

    Từ khóa: Chi tiêu công; Phát thải CO2; Quản trị nhà nước 

 


